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Composition: Tube 10g contains: Indications, administration, contraindications:

lotrimazole.........................- s25 .... 100mg See insert paper

  

 

  

 

Betamethasone Dipropionat ........8.4mg Storage: In a tight container, below 30°C, protect from light

Gentamicinsulfate...................10mg‘(potancy) Package: Tube 10g/box |
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- PHILVOLTE.....
  

Thành phần: Tuýp 10g chứa: Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định:

Glotrimazole................. . ...100mg Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

BetamethasoneDipropionat...............6,4mg Bảo quản: Trong hộp kin, ở nhiệt độ dưới 3ữC,
Gentamicin sulfate... ....10mg (hoạt lực) tránh ánh sáng -
Đóng gói: Tuýp 10g/hộp.̀ Sản xuất=aang = me

Tai: CTY TNHH PHIL INTER PHARMA
25, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Dương   
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Sản xuất theo nhượng quyền của:

DAEWON PHARM. CO., LTD., KOREA X ¬

Tại: CTY TNHH PHIL INTER PHARMA  
 

 

 

  

PHILVOLTE......

Indications, administration, contraindications: \
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Composition: Tube 209 contains:

  

   

See insert paper

„.-.. wie Storage: In a tight container, below 30°C, protect from light
Betamethasone Dipropionate.. .....12.8m0 Packaye: Tube 209/box

Gentamicinsuifate..20mg (potency) : Iil

“soME CHUL ¬INTERPHARMA

Rx THudc BAN THEO BON”4

Dùng điều trị eeda.

PlTLVOLTE Cream

Thành phan: Tuyp 20g chứa: Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định:
Clotrimazole........................---22c2 200mg Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Betamethasone Dipropionate................. 12,8mg Bảo quần: Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C,

Gentamicin sulfate.................... 20mg (hoạt lực) tránh ánh sáng

Đáng gói: Tuýp 20g/hộp. Sản xuất theo nhượng quyển của:
DAEWON PHARM. CO., LTD., KOREA

`... owe Ta CTY TWH PHIL INTER PHARMA25, đường số 8, KCN Viét Nam-Singapore, Binh Dương
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Rx Thuốc bán theo đơn
Đểxa tầm tay trẻ§

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dake
Néu can thém théng tin, xin hỏiýkién báè\ HARMA

 

 

Nên —
PHILVOLTE UTBS
SEIS scusscascises

THANH PHAN
Hoat chat:

Tuýp 10g chứa: Betamethasone dipropionate ..........................- 6,4 mg
ClotrlmaZOÌ€ ......................-«++++*+++eeveseeresexes 100 mg [x
Gentamicin sulfate......................------- 10 mg (hoạt lực) u

Tuýp 20g chứa: Betamethasone dipropionate ........................- 12,8 mg
COIHHBOIE(6c.0y,200 mg
Gentamicin sulfate........................---- 20 mg (hoạt lực)

Tá dược: Chlorocresol, Cetostearyl alcohol, Vaselin, Paraffin lỏng, Polyoxyl 25 cetostearyl

ether, Propylen glycol, Natri dihydro phosphat, Methyl paraben, Propyl paraben, Nước tỉnh

khiết.
DANG BAO CHE: Kem bdi ngoai da
DƯỢC LỰC HỌC
Hoạt chất của PHILVOLTE là Betamethasone dipropionate, Clotrimazole và Gentamicin

sulfate. PHILVOLTE kết hợp giữa hoạt tính kháng viêm mạnh của Betamethasone, tính

kháng nắm phổ rộng của Clotrimazole và tínhkháng khuẩn phổ rộng của Gentamicin sulfate.

Betamethasone dipropionate là mộtcorticosteroid tong hop, có tác dung chống viêm và chống

di ứng. Clotrimazole là thuốc chống nắm phổ rộng được dùng điều trị các trường hợp bệnh

ngoài da do nhiễm các loài nắm gây bệnh khác nhau. Cơ chế tác dụng của clotrimazole là liên

kết với các phospholipid trong màng tế bào nắm, làm thay đổi tính thấm của màng, gây mất

các chất thiết yếu nội bào dẫn đến tiêu hủy tế bào nắm. Gentamicin sulfate là một kháng sinh

thuộc nhóm aminoglycosid có tác dụng diệt khuẩn qua ức chế quá trình sinh tong hop protein

của vi khuẩn. Gentamicin đạt hiệu quả cao khi dùng tại chỗ để điều trị các nhiễm trùng da tiền

phát hoặc thứ phát.
DƯỢC ĐỘNG HỌC bề
- Betamethasone đễ được hấp thu khi dùng tại chỗ. Khi bôi, đặc biệt nếu băng kín hoặc khi da ầ

bị rách hoặc khi thụt trực tràng, có thể có một lượng betamethasone được hấp thu vào hệ

tuần hoàn.
- Clotrimazole và gentamicin rất ít được hấp thu khi dùng ở dạng chế phẩm bôi trên da.

CHỈ ĐỊNH
- Những bệnh lý ở da do dị ứng như: chàm, viêm da do tiếp xúc, viêm da dị ứng, hăm da,

viêm da tróc mảng, viêm da đo tiếp xúc ánh sáng mặt trời, bệnh vảy nến, ngứa.

- Viêm da do bộinhiễm.
- Bệnh nấm da: bệnh nấm da chân, bệnh nắm da thân, bệnh nắm da đầu, bệnh nam da dui.

LIEU LUQNG vA CACH DUNG
Thoa thuốc lên vùng da bị bệnh và vùng xung quanh đó 2 đến 3 lần mỗi ngày. Để việc điều trị

có hiệu quả, nên thoa thuốc đều đặn. Thời gian trị liệu phụ thuộc vào mức độ, vị trí của vùng

da bệnh và sự đáp ứng của người bệnh. Tuy nhiên, nếu không có cải thiện lâm sàng sau bốn

tuần thoa thuốc, nên xem lại chuẩn đoán.

CHÓNG CHỈĐỊNH
- Bệnh nhân mẫn cảm với bắt kì thành phần nào của thuốc.

- Không dùng thuốc này cho mắt.
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- Không nên dùng thuộc diện rộng hoặc dùng thuôc thời gian dài. jbc

- Không nên dùng thuốc dưới dạng băng ép.
` 2 r* 2 k

- Corticosteroid dung tai ch6 dé diéu trị bệnh vây nên có thé gay hai cho người bệnh do phản

ứng đội ngược, mà nguy cơ là xuất hiện vảy nến mụn mủ, và thuốc sẽ gây ra độc tinh tai cho

và toàn thân cho người bệnh do chức năng bảo vệ của da bị suy giảm. ;

- Bất kỳ tác dụng ngoại ý nào được báo cáo xảy ra khi dùng corticoid toàn thân, bao gôm sự

ức chế vỏ thượng thận, cũng có thể xảy ra với corticoid dùng tại chỗ, đặc biệt ở trẻ em và trẻ

sơ sinh.
- Su hap thu toan than cdc corticoid hay gentamicin dung tại chỗ sẽ gia tăng nếu điều trị trên

một vùng da rộng hay nếu dùng phương pháp băng bịt kín. Nên tránh dùng gentamicin lên

vết thương hở hay vùng da bị tôn thương. Nên chú ý cần thận trong những trường hợp như

trên, đặc biệt ở trẻ em và trẻ sơ sinh.

- Sử dụng cho trẻ em: ,

So với người trưởng thành, bệnh nhi có thể nhạy cảm hơn với corticoid tại chỗ gây ức chế

trục hạ đồi-tuyến yên-tuyến thượng thận (HPA) và với tác dụng của corticoid ngoại sinh do

khả năng hấp thu mạnh hơn vì tỷ lệ diện tích bề mặt cơ thé/thé trọng lớn.

Sự ức chế trục hạ đồi-tuyếnyén-tuyén thương thận, hội chứng Cushing, sự chậm tăng

trưởng, chậm tăng cân, và tăng áp lực nội sọ đã được báo cáo xuất hiện ở trẻ em dùng

corticoid tại chỗ. Các biểu hiện của suy thượng thận ở trẻ em bao gồm nồng độ cortisol

trong huyết tương thấp và không đáp ứng với kích thích ACTH. Các biểu hiện của tăng áp

lực nội sọ bao gồm phông thóp, nhức đầu và phù gai thị hai bên.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Chỉ dùng thuôc này cho phụ nữ có thai khi lợi ích của việc điều trị được đặt lên trên các nguy

cơ có thê xảy ra đôi với bào thai, do chưa có đủ bằng chứng về độ an toàn của thuốc đối với

phụ nữ có thai.

ANH HUONG TREN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Không ảnh hưởng
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
Các tác dụng khôngmong muốn sau có thể xảy ra khi dùng thuốc: cảm giác bỏng rát, ngứa,

rát sân, phù, bội nhiễm, ban đỏ, mụn nước, bong da, nổi mày đay và kích ứng da.

* Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

QUA LIEU
Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc quá liều.
BẢO QUẢN: Bảo quản trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuat.
* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.
DONG GOI: H6p 1 tuyp 10g

Hộp 1 tuýp 20g. \đ \

Sản xuất theo nhượng quyên của:

DAEWON PHARM. CO., LTD., KOREA
, Tai CONG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Sô 25, Đường sô 8, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương

    
  

KDrp Ss i

anes

— m
e

https://trungtamthuoc.com/


